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CAMP

Lộ trình học Tiếng Anh rõ ràng và hiệu quả ! 
• Học 10 tiếng mỗi ngày.
• Lớp học được điều chỉnh để phù hợp với từng học viên.
• Cung cấp 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề.
• Viết nhật ký mỗi ngày.
• Hoạt động nhóm.



Chào mừng các em đến với Philinter Academy! 

Tại  Philinter Academy, chúng tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ 
là một ngôn ngữ mà còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội kết bạn 
và trải nghiệm mới. Đó là lý do vì sao Philinter Academy luôn 
tận tâm cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng cao 
nhằm trang bị cho học viên sự tự tin và kỹ năng cần thiết để 
thành công trong một thế giới toàn cầu hóa.

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của Philinter Academy luôn 
nhiệt tình giúp đỡ học viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và đạt 
được mục tiêu cá nhân của mình. Cho dù học viên ở trình độ 
mới bắt đầu hay nâng cao, chương trình giảng dạy được thiết 
kế riêng của Philinter Academy chắc chắn sẽ giúp học viên 
tiến bộ nhanh chóng.

THÔNG ĐIỆP TỪ CEO
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Mr. Choi In
CEO của Philinter Academy



LỜI MỞ ĐẦU

ĐIỂM NỔI BẬT  
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Bắt đầu từ năm 2024, chương trình trại hè English 
Summer Camp của Philinter Academy sẽ được 
cải tiến hơn nữa. Sách giáo khoa sẽ được cập 
nhật theo những xu hướng mới nhất và học viên sẽ 
có nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng nói thông qua 
rất nhiều hoạt động tương tác vui nhộn và hấp 
dẫn. Chương trình buổi tối cũng như lịch kiểm tra 
hàng tuần sẽ được tổ chức sát sao hơn, lịch học 
cũng nghiêm ngặt hơn kéo dài từ thứ Hai đến sáng 
thứ Bảy, điều này giúp học viên đánh giá được sự 
tiến bộ của bản thân và nhận ra các khuyết điểm 
để phấn đấu cải thiện. Điểm cộng nổi bật của 
Philinter Academy là sự đầu tư kỹ lưỡng cho các 

chương trình học, chú trọng nhiều vào phát âm và 
phản xạ giao tiếp để giúp học viên cải thiện tiếng 
Anh toàn diện nhất.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ trở 
nên độc lập hơn và có thể tự tin giao tiếp trôi 
chảy và mạch lạc khi gặp người bản xứ.

Philinter Academy tự hào có đội ngũ nhân viên và 
quản lý tận tâm, luôn sẵn sàng động viên và hỗ trợ 
học viên trong quá trình học tập tại đây, điều này 
mang đến một sự an tâm tuyệt đối cũng như tạo 
sự hứng thú trong quá trình học tập của học viên. 

Chương trình

2024 English Camp
For Vietnamese JUNIOR ESL & JUNIOR IELTS 02/06/2024 – 29/06/2024

(4 tuần)

Khoá học Thời gian

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO 

THỜI GIAN KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Chú trọng vào học thuật
Trại hè tiếng Anh của Philinter Academy rất chú 
trọng đến chất lượng và số lượng lớp học so với 
các chương trình khác.
Các lớp học thông thường bắt đầu vào thứ Hai, 
học viên phải nhớ ít nhất 50 từ vựng, viết nhật ký 
mỗi ngày bằng tiếng Anh, lớp buổi tối diễn ra theo 
các lớp nhóm nhỏ, có lịch học kéo dài đến sáng 
thứ Bảy.
Để chăm sóc học viên chu đáo nhất, Philinter 
Academy chỉ nhận số lượng học viên ít
Tối đa 50 học viên đến từ mỗi quốc gia như Việt 
Nam, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Philinter Academy có đội ngũ giáo viên giỏi nhất 
Cebu, có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ 
chuyên môn cao
Giáo viên có bằng cấp cao, có phương pháp sư 
phạm cuốn hút và có điểm số IELTS 8.0.

Học viên được thấu hiểu và hỗ trợ thường xuyên 
với Hệ thống Giáo viên “Buddy Teacher”
Hệ thống Giáo viên “Buddy Teacher” được ra mắt 
lần đầu tiên tại Philippines vào năm 2005, giúp 
đảm bảo chương trình trại hè tiếng Anh chất 
lượng hơn nhờ việc chăm sóc học viên chu đáo. 
Các hoạt động
Bơi lội, nhảy Zumba và các hoạt động nhóm khác 
được tổ chức trong và ngoài các giờ học chính 
khóa. Những trò chơi trên biển hấp dẫn và thú vị 
được tổ chức vào các buổi chiều thứ Bảy và Chủ 
nhật.

Học viên đăng kí chương trình English Summer Camp bắt buộc phải tham gia bài kiểm tra online 
qua ZOOM hoặc SKYPE. Sau khi có kết quả kiểm tra, giáo viên sẽ xếp lớp học phù hợp với trình 
độ của học viên, lớp học sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần đầu tiên.

• Từ 13:00-17:00 các ngày thứ 2 đến thứ 6.
• Bài kiểm tra online đầu vào qua ZOOM hoặc SKYPE, bài test đánh giá khả năng nói, phát 
   âm, từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu.

JUNIOR ESL

JUNIOR IELTS

Từ 7 – 15 tuổi, nhận học viên từ trình độ Bắt đầu (Beginner) đến trình độ Cao cấp 
(Advanced)
Từ 13-15 tuổi, nhận học viên từ trình độ trên mức Sơ cấp (Upper elementary) 
(IELTS 3.0) hoặc cao hơn.



CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
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JUNIOR ESL

Lớp Số lớp Môn học / Nội dung

NHÓM NHỎ

1 : 1

3

4

4 tiếng học lớp 1:1 chú trọng chỉnh sửa phát âm và nâng cao kỹ 
năng nói. Chương trình có thể thay đổi tùy theo trình độ và nhu 
cầu của học viên.

Các lớp học nhóm nhỏ có khoảng 4 đến 6 học viên, nội dung 
học bao gồm các cuộc thảo luận và hoạt động tương tác về 
các chủ đề thú vị.

•  Interactive Speaking (Nói tương tác)
•  Speech & Pronunciation (Nói & Phát âm)
•  Read & Talk (Đọc & Nói)
•  Grammar for Speaking (Ngữ pháp trong kỹ năng Nói)
•  Listen & Chat (Nghe & Trò chuyện)
•  Grammar for Writing (Ngữ pháp trong kỹ năng Viết)
•  Word Smart (Sử dụng từ vựng thông minh)

•  Teen Talk (Trò chuyện tuổi teen)
•  Active Listening (Lắng nghe tích cực)
•  Role Playing (Đóng kịch)
•  Junior TV (Xem chương trình TV Junior)
•  Vocabulary Words (Bài tập ôn Từ vựng)

• Khóa học JUNIOR ESL dành cho học viên có trình độ tiếng Anh mới bắt đầu, chương trình chú trọng nhiều 
vào phát âm, ngữ điệu và phản xạ nói.
• Học viên được Giáo Viên Chủ nhiệm (Buddy teacher) KIỂM TRA NHẬT KÝ TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
MỖI NGÀY. Ngoài ra còn được tư vấn cả về định hướng học tập cũng như cuộc sống hàng ngày, nhờ vậy học 
viên sẽ nhanh chóng thích nghi và cảm thấy thích thú với tiếng Anh.
• Học sinh phải học và sử dụng từ 20 đến 50 từ mới mỗi ngày, số lượng từ vựng có thể thay đổi tùy theo trình 
độ của học viên.
• Nếu trình độ tiếng Anh của học viên thấp hơn trình độ sơ cấp hoặc gần bằng 0, học viên có thể học 6 lớp 
1:1 thay vì học 4 lớp 1:1 và 3 lớp nhóm nhỏ như lịch học ban đầu.

STUDENT REVIEWS

LỚP ÔN TẬP BUỔI TỐI
(Review)

NHÓM LỚN

TỔNG

1

2

10

Lớp nhóm lớn tập trung học từ và cụm động từ, học viên phải 
nhớ từ 20 đến 50 từ vựng ngày.

Lớp học ôn tập buổi tối bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối, từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu, có khoảng 12 học viên mỗi lớp. Lớp tối bao gồm các 
lớp học đặc biệt (ca hát, đóng kịch…), tự học và định hướng học 
tập. Học viên cũng được hướng dẫn làm bài tập về nhà hoặc được 
giải đáp những kiến thức chưa hiểu rõ.

•  Word Smart (Sử dụng từ vựng thông minh)

Một trong những điểm nổi bật của Philinter 
Academy là đội ngũ giáo viên tận tâm và giàu 
kinh nghiệm. Các giáo viên rất dễ gần, sẵn 

sàng trả lời mọi thắc mắc và thậm 
chí giáo viên còn hỗ trợ thêm 

ngoài giờ học.

Xin chào mọi người, tôi tên là Lou. Thời 
gian trôi thật nhanh! Đây là ngày cuối cùng 
của tôi ở Philinter Academy. Tôi chắc chắn sẽ 
nhớ những khoảnh khắc vui vẻ cười đùa, thảo luận 
và chơi trò chơi cùng các bạn ở đây. Đây là cách tốt 
nhất để cải thiện kỹ năng nghe của tôi. Tôi chưa bao giờ 
nghĩ rằng mình có thể hiểu được những gì người Nhật, 
người Hàn, người Việt Nam nói chuyện.

-Hasu

-Lou



JUNIOR IELTS

1 : 1

3

4

Các môn học có thể khác nhau tùy theo trình độ hoặc yêu 
cầu của học viên.

Học viên chỉ học các môn liên quan đến IELTS. Mỗi lớp từ 3 
đến 5 học viên.

• IELTS Speaking & Pronunciation (Nói và phát âm trong IELTS)
• IELTS Listening (Nghe IELTS)
• IELTS Writing 1 (Viết IELTS Task 1)
• IELTS Writing 2 (Viết IELTS Task 2)
• IELTS Reading (Đọc IELTS)

• IELTS Common Mistake (Lỗi sai phổ biến trong IELTS)
• IELTS Vocabulary (Từ vựng IELTS)
• IELTS Grammar (Ngữ pháp IELTS)
• IELTS Test Review (Thi thử IELTS)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
Lớp Số lớp Môn học / Nội dung

04INTERNATIONAL ENGLISH CAMP

NHÓM NHỎ

•  Khóa học JUNIOR IELTS phù hợp cho các học viên chuẩn bị thi IELTS hoặc muốn nâng cao KỸ NĂNG 
TIẾNG ANH THỰC TẾ Ở TRÌNH ĐỘ CAO CẤP.
•  Lịch học với cường độ cao từ THỨ 2 đến SÁNG THỨ 7.
•  Đây là khóa học IELTS dành cho học viên có nhu cầu đạt điểm IELTS 7.0 trở lên. Các lớp học được dạy bởi 
GIÁO VIÊN CÓ ĐIỂM IELTS 8.0 TRỞ LÊN.
•  Bắt đầu từ đầu năm 2024, giáo trình IELTS sẽ được cập nhật mới hoàn toàn.

1

2

BÀI THI THỬ IELTS
(IELTS Mock Test)

TỔNG 10

Bài thi thử IELTS (IELTS Mock Test) được tổ chức vào tối thứ 6 và thứ 7.

Lớp nhóm lớn tập trung nhiều vào từ và cụm động từ, học 
viên phải ghi nhớ từ 20 đến 50 từ mỗi ngày.

Lớp IELTS buổi tối (IELTS MISSION) bao gồm các lớp học đặc 
biệt (ca hát, đóng kịch…), tự học và định hướng học tập. Nhà 
trường sẽ điều chỉnh lớp tối sao cho phù hợp với trình độ tiếng 
Anh và phong cách học tập của mỗi học viên. Mỗi lớp tối chỉ 
gồm tối đa 8 học viên, học từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ tối 
đến 9 giờ tối.

• WORD SMART (Sử dụng từ vựng thông minh)

STUDENT REVIEWS

Các thầy cô ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ và 
quan tâm đến tôi trong quá trình học tập, luôn 
tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tôi. Dù mỗi 
người có phương pháp riêng nhưng các thầy 

cô ở đây đều cố gắng điều chỉnh 
phương pháp giảng dạy sao cho phù 

hợp với tôi nhất, đây là điều mà tôi 
thực sự đánh giá rất cao.

-Endy
Việc cả gia đình tôi chọn cùng đi học tại Philinter Academy 
là một quyết định tuyệt vời! Đặc biệt, con trai lớn của tôi 
đã trưởng thành hơn và cải thiện rất nhiều kỹ năng tiếng 
Anh. Nếu bạn có con đang học cấp hai hoặc cấp ba giống 
như tôi, hoặc nếu bạn lo lắng về việc để con học một mình, 
tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học JUNIOR & 
FAMILY của Philinter Academy !

LỚP ÔN TẬP BUỔI TỐI
(Review)

NHÓM LỚN

-Ueno Family



Việc đánh giá kết quả học tập của học viên được đánh giá toàn diện bới các giáo viên và các quản lý từ 
Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bài kiểm tra đầu vào (PLACEMENT TEST) 
Kỳ thi được tổ chức online trước khi nhập học và học viên có thể bắt đầu học ngay chiều thứ Hai đầu tiên.
Bài kiểm tra hàng tuần (WEEKLY TEST)
Kỳ thi diễn ra trong thời gian 20 phút vào mỗi thứ Tư hàng tuần. Học viên được phát trước tài liệu để ôn tập 
theo các nội dung: Cách sử dụng động từ, Ngữ pháp trong giao tiếp, Mẫu câu tiếng Anh.
Bài kiểm tra 1,000 từ vựng tiếng Anh
Tùy theo trình độ, học viên buộc phải ghi nhớ từ 500 đến 1.000 từ vựng và sẽ có bài kiểm tra việc ghi nhớ 
này. Bài kiểm tra 1,000 từ vựng sẽ diễn ra vào thứ Bảy.
Bài kiểm tra theo dõi sự tiến bộ (PROGRESS TEST)
Đây là bài kiểm tra đánh giá cuối cùng sau 4 tuần học.
Bài thi thử IELTS (IELTS MOCK TEST)
Bài thi này chỉ dành riêng cho học viên khóa học IELTS Junior,được tổ chức vào tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy. 

KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ

• Vào khung giờ trống giữa các lớp học, học viên có thể tham gia các hoạt động như BƠI LỘI hoặc tập YOGA.
• Các lớp nhảy ZUMBA (môn thể dục nhịp điệu phổ biến ở Philippines) được tổ chức lúc 5 giờ chiều vào thứ 
   Ba và thứ Năm hàng tuần. 
• Học viên phải dành ra một tiếng mỗi ngày để làm các bài tập về nhà. Ngoài ra, học viên phải GHI NHỚ 20 - 
   50 TỪ VỰNG MỖI NGÀY, số lượng từ cần ghi nhớ có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và trình độ của học viên.

THỜI KHOÁ BIỂU 
TIME

07:00-08:10 Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối
Hoạt động nhóm

Ăn nhẹ và Thời gian tự do
Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ

Học bơi hoặc hoạt động nhóm

08:00-08:45 Lớp số 1
Lớp số 2
Lớp số 3
Lớp số 4
Lớp số 5

Lớp số 7
Lớp số 8
Lớp số 9
Lớp số 10

Lớp số 6

Lắng nghe chủ động (SG) Nghe IELTS (1:1)
Nói tương tác (1:1)
Ngữ pháp trong kỹ năng Nói (1:1)
Hoạt động đóng kịch (SG)
Lớp học từ vựng (BG) Lớp học từ vựng (BG)

Từ vựng IELTS (SG)
Nói & Phát âm IELTS  (1:1)
Lỗi sai phổ biến trong IELTS (SG)

Lớp buổi tối

Chủ yếu giáo viên hướng dẫn làm bài 
tập về nhà hoặc học sinh tham gia 
các lớp học đặc biệt (ca hát, đóng 
kịch...). Mỗi tuần một lần, học sinh sẽ 
được tư vấn về quá trình học tập ở 
trường. 

Hỏi đáp về những nội dung học sinh 
chưa hiểu trong giờ học. Ngoài ra, 
trường cũng có các chương trình tư 
vấn về việc học Ielts và các lớp học 
chuyên sâu cùng với các giáo viên 
IELTS.

Tự học và làm bài tập

Đọc và nói (1:1)
Thuyết trình & Phát âm (1:1)

Junior TV (SG)
Kiểm tra đánh giá kết quả IELTS (SG)

Viết IELTS (1:1)
Tự học/ làm bài tập về nhà

Đọc IELTS (1:1)

08:50-09:35
09:40-10:25
10:30-11:15
11:20-12:00
11:40-12:40
13:00-13:45
13:50-14:35
14:40-15:25
15:30-16:15
16:20-17:00
17:10-18:10
18:10-19:00

21:00-23:00

19:00-21:00
(2 tiếng)

23:00-24:00

JUNIOR ESL JUNIOR IELTS
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LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

Ngày 09/06: Island Hopping

Ngày 23/06: Papa Kit’s

• Tự học và thi thử (10:00 - 11:50)
• Cebu Safari & Adventure Park

• Tự học và thi thử (10:00~11:50)
• Tham gia hoạt động tình nguyện tại trại trẻ 
    mồ côi và mua sắm tại SM Seaside Mall

Bay về lại Việt Nam vào ngày 29/06

• Tự học và thi thử (10:00 - 11:50)
• Ayala Mall (từ 13:00)

Ngày 08/06:

Ngày 15/06: 

Ngày 22/06: 

Tuần Thứ bảy Chủ nhật

1

2

3

4

Ngày 16/06:  Oslob-Whale Shark

06INTERNATIONAL ENGLISH CAMP

Philinter Academy có 2 - 3 quản lý và nhân viên hỗ trợ ở mỗi quốc gia, điều này giúp học viên luôn được 
chăm sóc chu đáo 24/24.
• Cung cấp dịch vụ riêng dành cho học viên Việt Nam.
• Chăm sóc chu đáo từ lúc học viên thức dậy cho đến khi đi ngủ.
• Cập nhật liên tục hình ảnh hằng ngày đến phụ huynh.
• Duy trì việc liên lạc thường xuyên với phụ huynh.
• Có dịch vụ Chăm sóc Sức khoẻ ngay trong khuôn viên trường.
• Hoạt động sau giờ học: Bơi lội, Zumba, hoạt động nhóm (đọc sách, nghe nhạc...).
• Có các buổi ăn nhẹ vào buổi tối khuya.
• Điện thoại trò chuyện cùng với ba mẹ sau giờ học.
• Đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi cuối tuần.
• Cập nhật kết quả học tập hàng tuần cũng như sau khi kết thúc khóa học.

HỌC VIÊN ĐƯỢC CHĂM SÓC NHƯ THẾ NÀO?

CHỖ Ở

• Phí này ĐÃ bao gồm: học phí, tiền ăn ở, ký túc xá, phí quản lý (chi phí địa phương – SSP, sách giáo khoa, 
điện), giặt ủi và các hoạt động vui chơi cuối tuần.
• Phí này CHƯA bao gồm: Phí đăng ký nhập học ($100), phí sân bay, phí nhập cư ($75 cho học viên dưới 15 
tuổi), giấy ủy quyền giám hộ (WEG cho học viên dưới 15 tuổi). 

KÝ TÚC XÁ TRONG TRƯỜNG

• Các hoạt động có thể thay đổi vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên hay do theo điều kiện thời 
   tiết vào thời điểm đó.
• Hoạt động thứ Bảy bắt đầu lúc 1 giờ chiều sau bữa trưa.
• Học viên có thể sử dụng hồ bơi trong khuôn viên trường ngay cả vào cuối tuần.

Chi phí

$ 2,780

$ 2,880

JUNIOR ESL

JUNIOR IELTS

Khóa học 4 tuần

Ký túc xá ngay trong khuôn viên trường có phòng dành cho 3 học viên (Triple room).
Học viên có thể thư giãn bên hồ bơi hay quán cà phê, đồng thời vẫn thuận tiện để đi đến lớp học và nhà ăn.



• Mọi tư vấn thắc mắc có thể được liên hệ trực tiếp với Philinter Academy. Tuy nhiên vui lòng đăng 
ký học thông qua các công ty đối tác của Philinter Academy.
• CHÍNH SÁCH HỦY VÀ HOÀN TIỀN “Phí đăng kí nhập học” và “phí đặt cọc” đã thanh toán sẽ 
không được hoàn lại nếu học viên hủy khóa học.
• Khi tham dự khóa Summer Camp, đại diện Việt Nam của Philinter Academy hoặc đại diện các 
công ty đối tác của Philinter Academy sẽ trực tiếp dẫn đoàn học viên từ Việt Nam đến Philinter 
Academy, tọa lạc ở thành phố Cebu.
• Vui lòng thông báo trước cho nhà trường nếu học viên bị dị ứng với một số loại thực phẩm hoặc 
khó ăn. 
• Vui lòng tắt điều hòa khi học viên không ở trong phòng. Nếu hóa đơn tiền điện trong 4 tuần của 
phòng VƯỢT QUÁ 5.000 PESO (KHOẢNG $90), HỌC VIÊN SẼ PHẢI TRẢ PHẦN TIỀN ĐIỆN ĐÃ 
DÙNG VƯỢT MỨC CHO PHÉP.
• Học viên cố tình đánh nhau, gây thương tích, uống rượu, hút thuốc hoặc không tuân thủ theo 
các nội quy của trường sẽ bị đuổi học mà không được hoàn lại phí.

LƯU Ý

LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ với các công ty đối tác của Philinter Academy để được tư vấn và đăng ký. Học 
viên có thể tư vấn trực tiếp với nhà trường nhưng phải đăng ký học thông qua các công ty đối 
tác của Philinter Academy.

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ qua Email hoặc Zalo trước 17h các ngày trong tuần và 14h vào 
cuối tuần.

0917 144 8526

Philinter Vietnamphilinter.vn@gmail.com

Ceniza St., Mustang, Pusok, Lapu-lapu City
Cebu Philippines 6015


